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CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG ĐỒNG NAI 

________ 

Số:   05  /BC/2025/HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________________ 

Biên Hòa, ngày   22 tháng 01 năm 2025 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(năm 2024) 

_________ 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty:  CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI 

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

- Điện thoại: (0251) 383 6130 Fax: (0251) 3836023 Email: info@donac.net 

- Vốn điều lệ: 272.236.470.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi 

sáu triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn) 

- Mã chứng khoán: DCT 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/NQ/ĐHCĐ-2024 31/05/2024 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2024 thông qua các báo cáo và 

tờ trình theo tài liệu đại hội đã công bố. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 

hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT 29/04/2010  
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2 Ông Nguyễn Bá Thuyền 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
27/04/2017  

3 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Thảo 

Thành viên HĐQT 

không điều hành 
27/04/2017  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự 
Tỷ lệ tham dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Công Lý 04 100%  

2 Ông Nguyễn Bá Thuyền 04 100%  

3 
Bà Nguyễn Thị Mai 

Thảo 
04 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triển khai kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT 

và của Đại hội đồng cổ đông, thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến hội đồng quản trị các vấn đề 

phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh. 

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý 

khác nhằm đảm bảo hoàn thanh mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng 

Nghị quyết của Đại hội cổ động và HĐQT; 

Việc giám sát của HĐQT được thực hiện phù hợp với các quy định của phát luật và các quy 

chế nội bộ của công ty, hướng hoạt động của Công ty phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa 

lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024): 

Stt. Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 

1 01/NQ-HĐQT 06/03/2024 
Ban hành quy chế Công bố 

thông tin của Công ty 
100% 

2 02/NQ-HĐQT 13/06/2024 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính 
100% 

3 03/2024/NQ-HĐQT 18/07/2024 

Miễn nhiệm và bổ nhiệm 

Tổng Giám đốc – Người 

đại diện theo pháp luật của 

Công ty 

 

100% 

4 04/NQ-HĐQT 19/12/2024 

Về việc Phê duyệt hợp 

đồng cung cấp Clinker ký 

với Công ty Cổ Phần 

Thương Mại Vận Tải AD 

 

100% 
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III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên Ban kiểm soát Trình độ 

chuyên môn 
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 
Ông Trần Hồng 

Đức 

Trưởng ban kiểm 

soát 
31/05/2024 - Cử nhân 

2 
Bà Phạm Thị Hoài 

Phương 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
31/05/2024 - Cử nhân 

3 
Ông Phạm Đức 

Hùng 

Thành viên Ban 

kiểm soát 
26/06/2020 - Cử nhân 

4 
Bà Nguyễn Thị 

Thùy Vy 

Trưởng Ban kiểm 

soát 

- 
31/05/2024 Cử nhân 

5 
Ông Nguyễn 

Hoàng Vĩ 

Thành viên Ban 

kiểm soát 

- 
31/05/2024 Cử nhân 

2. Cuộc họp của BKS 

 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 
Lý do không tham dự họp 

1 
Bà Nguyễn Thị Thùy 

Vy 
03/03 100% 100%  

2 
Ông Nguyễn Hoàng 

Vĩ 
03/03 100% 100%  

3 Ông Phạm Đức Hùng 03/03 100% 100%  

4 Ông Trần Hồng Đức 0/03 0% 0% Bổ nhiệm ngày 31/05/2024 

5 
Bà Phạm Thị Hoài 

Phương 
0/03 0% 0% Bổ nhiệm ngày 31/05/2024 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty: 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục 

quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, giải quyết kịp 

thời các đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. HĐQT 

đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra. 

- Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc: 
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Ban Tổng Giám đốc đã thực thi tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, 

quy định nội bộ. 

Các Quy chế hoạt động Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt, đảm bảo tốt hơn 

tính kế hoạch và tính hệ thống của hoạt động sản xuất và kinh doanh.  

Chủ động điều hành sản xuất kinhd doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo đúng kế 

hoạch đã đề ra và đồng bộ từ các bộ phận quản lý đến các phòng, ban, xưởng sản xuất. Kịp thời đưa 

ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản xuất trong từng giai đoạn. 

Ban Tổng Giám đốc thực thi nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, sử dụng linh hoạt 

nguồn vốn của Công ty và thực hiện vận hành máy móc, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho 

người lao động. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Các cuộc họp HĐQT công ty đều mời Ban kiểm soát tham gia dự họp, đóng góp ý kiến đối 

với Hội đồng quản trị trong quá trình xây dựng các quy chế quản lý công ty, các vấn đề liên quan đến 

quản lý, điều hành kế hoạch SXKD. 

Tham gia kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty, có các ý kiến cảnh báo để Tổng 

Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thực hiện. Phối kết hợp cùng các bộ phận để thực hiện 

kiểm soát, xem xét báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán độc lập khác. 

IV. Ban điều hành 

STT 
Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm 

thành viên Ban điều 

hành 

1 Bà Trần Thị Mộng Thu 11/03/1986 Cử nhân 18/07/2024 

2 Ông Nguyễn Văn Quý 16/04/1971 Cử nhân 12/11/2019 

3 Ông Lê Trung Chính 12/01/1963 Cử nhân 01/05/2022 

 V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

Bà Trần Thị Hoàng Sa 21/09/1985 Cử nhân Bổ nhiệm ngày 21/06/2022 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Trong năm 2024 Công ty không có các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên 

HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã 

tham gia theo quy định về quản trị công ty. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao 

dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 
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1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I đính kèm 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 

Không có. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 

đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không 

có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 

năm 2024). 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II đính kèm 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thư ký HĐQT.  

- Ban Kiểm soát; 

- Lưu. 
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PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Công Lý  
Chủ tịch 

HĐQT 
064061000666 

2/14 Hàm Nghi, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TPHCM 

15/05/2015   
Người 

nội bộ 

1.1 Nguyễn Văn Phẩm  Không      
Ba ruột – 

Đã mất 

1.2 Nguyễn Thị Riệu  Không   
 

  
Mẹ ruột 

– Đã mất 

1.3 Nguyễn Thị Thành  Không 26156008503 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

15/05/2015 

  Chị ruột 

1.4 Nguyễn Thị Tâm  Không 077158004396 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

15/05/2015 

  Chị ruột 

1.5 Nguyễn Thị Kim Liên  Không      Chị ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

– Đã mất 

1.6 Nguyễn Văn Quý  Không 075071010151 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

15/05/2015 

  Em ruột 

1.7 Nguyễn Thị Huệ  Không 074162000202 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15/05/2015 

  Vợ 

1.8 Nguyễn Thị Dạ Thảo  Không 075183000151 

Lô đất I Làng 

Quốc Tế Thăng 

Long, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

15/05/2015 

  Con ruột 

1.9 Nguyễn Viết Thuận  Không 075085000965 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15/05/2015 

  Con ruột 

1.10 
Nguyễn Thị Bích 

Trâm 
 Không 075188000486 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình 

15/05/2015 
  Con ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1.11 
Nguyễn Thị Kim 

Trang 
 Không 079194005952 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15/05/2015 

  Con ruột 

1.12 

Công Ty Cổ Phần Bê 

Tông Công Thanh – 

Thanh Hóa 

 
Đại diện 

pháp luật 
2801840452 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

15/05/2015    

1.13 
Cty Cổ Phần Nhiệt 

Điện Công Thanh 
 

Đại diện 

pháp luật 
0310245754 

Lô số 09 - Khu 

Công nghiệp số 2 

- Khu Kinh tế 

Nghi Sơn, Xã Hải 

Yến, Thị xã Nghi 

Sơn, Tỉnh Thanh 

Hoá 

15/05/2015    

1.14 
Công ty Cồ Phần Xi 

Măng Công Thanh 
 

Đại diện 

pháp luật 
0311068360 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường 
15/05/2015    
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Cam Ranh – Khánh 

Hòa 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1.15 

Công ty Cổ Phần Xi 

Măng Công Thanh 

Vĩnh Long 

 
Đại diện 

pháp luật 
0311068385 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

15/05/2015    

1.16 Công ty TNHH Ti Na  
Đại diện 

pháp luật 
0302458808 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15/05/2015    

1.17 
Công ty Cổ Phần Bao 

Bì Công Thanh 
 

Đại diện 

pháp luật 
0309614615 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

15/05/2015    

1.18 
Công Ty Cổ Phần Bê 

Tông Công Thanh 
 

Đại diện 

pháp luật 
0309612456 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường 
15/05/2015    

TrangTD
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1.19 

Công ty Cổ Phần 

Bóng Đá Công Thanh 

– Thanh Hóa 

 
Đại diện 

pháp luật 
2801156316 

Số 37 đường Lê 

Quý Đôn, Tỉnh 

Thanh Hoá 

15/05/2015    

1.20 

Công ty Cổ Phần Phát 

Triển Thương Mại và 

Dịch Vụ Tam Sơn 

 
Đại diện 

pháp luật 
0107426094 

Biệt thự I', khu D, 

làng quốc tế 

Thăng Long, 

Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

09/05/2016    

1.21 
Công ty Cổ Phần 

Intelligent City 
 

Đại diện 

pháp luật 
4201656670 

Thôn Hiệp 

Thanh, Xã Cam 

Thịnh Đông, 

Thành Phố Cam 

Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa 

26/08/2015    

TrangTD
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

1.22 

Công ty Cổ Phần Bê 

Tông Công Thanh Hà 

Nội 

 
Đại diện 

pháp luật 
0106630107 

Biệt thự I’, Khu 

D- Làng Quốc tế 

Thăng Long, 

Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

15/05/2015    

1.23 
Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Công Thanh 
 

Đại diện 

pháp luật 
2802309124 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

27/10/2015    

1.24 

Chi nhánh dự án dây 

chuyền 2 nhà máy xi 

măng Công Thanh – 

Công ty Cổ Phần Xi 

Măng Công Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 

0304186356-

003 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

15/05/2015    

1.25 
Công ty TNHH BT 

Tiền Hải 
 

Đại diện 

pháp luật 
1001111498 

Số 210, Trần 

Quang Khải, tổ 1, 

Phường Kỳ Bá, 

Thành phố Thái 

15/03/2017    
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Bình, Tỉnh Thái 

Bình 

1.26 
Công ty Cổ Phần Vận 

Tải Công Thanh 
 

Đại diện 

pháp luật 
2802427216 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

28/11/2016    

1.27 

Công ty TNHH Bê 

Tông Công Thanh Sài 

Gòn 

 
Đại diện 

pháp luật 
0313975445 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

22/08/2016    

1.28 
Công ty Cổ Phần Đầu 

tư BĐS Gau Ly 
 

Đại diện 

pháp luật 
0313973857 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19/08/2016    

1.29 
Công ty TNHH MTV 

Nguyễn Công Lý 
 

Đại diện 

pháp luật 
0313523921 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường 

Bến Nghé, Quận 

06/11/2015    
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1.30 

Công ty Cổ Phần 

Đường Sắt Công 

Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 
2802450198 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

24/03/2017    

1.31 
Công ty Cổ Phần Xi 

Măng Công Thanh 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
0304186356 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

15/05/2015    

2 
Nguyễn Thị Mai 

Thảo 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

075183000151 

 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

THạnh, TPHCM 

27/04/2017   
Người 

nội bộ 

2.1 Nguyễn Văn Mai  Không 079050009405 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

Thạnh, TPHCM 

27/04/2017   Cha ruột  

2.2 Trần Thị Hiếu  Không      
Mẹ ruột 

– Đã mất 

TrangTD
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

2.3 Nguyễn Mai Phương  Không 079188038066 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

Thạnh, TPHCM 

27/04/2017   Em ruột 

2.4 Nguyễn Đường Đạt  Không 079081000877 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

Thạnh, TPHCM 

27/04/2017   Chồng 

2.5 Nguyễn Đường Phong  Không  

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

Thạnh, TPHCM 

27/04/2017   Con 

3 Nguyễn Bá Thuyền  

Thành 

viên 

HĐQT 

027055000666 

 

48 Bùi Thị 

Xuân, P2, TP.Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm 

Đồng 

27/04/2017   
Người 

nội bộ 

3.1 Phạm Thị Kênh  Không 027154003948 

48 Bùi Thị Xuân, 

P2, TP.Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

27/04/2017   Vợ 

3.2 Nguyễn Bá Giang  Không 068083003442 

48 Bùi Thị Xuân, 

P2, TP.Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

27/04/2017   Con 

TrangTD
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

3.3 Nguyễn Bá Nguyên  Không 068082006889 

48 Bùi Thị Xuân, 

P2, TP.Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

27/04/2017   Con 

3.4 Nguyễn Bá Đài  Không 027058004432 

B211 CC Nguyễn 

Lương Bằng, 

Phường 2, TP. Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm 

Đồng 

27/04/2017   Em ruột 

BAN GIÁM ĐỐC 

1 Trần Thị Mộng Thu  

Tổng 

giám đốc 

kiêm 

Người 

đại diện 

pháp luật 

075186006128 

157/4, Kp10, 

Tân Biên, Tp 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

18/07/2024    

1.1 Nguyễn Thị Thành  Không 026156008503 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

18/07/2024   
Mẹ ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

1.2 Trần Văn Địa  Không 034051010318 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

18/07/2024   Cha ruột 

1.3 Trần Hồng Đức  Không 075098020751 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

18/07/2024   

Em ruột 

1.4 Nguyễn Văn Thức  Không 075085011733 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   

Chồng 

1.5 
Nguyễn Hoàng Phúc 

An 
 Không 075206012617 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   

Con ruột 

1.6 
Nguyễn Hoàng Phúc 

Ân 
 Không 075210015562 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   Con ruột 

1.7 
Nguyễn Hoàng 

Quỳnh Anh 
 

Không 
075311017084 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 
18/07/2024   Con ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Hòa, Đồng Nai 

1.8 
Nguyễn Hoàng Phúc 

Anh 
 

Không 

075215017370 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   Con ruột 

2 Nguyễn Văn Quý  
Phó Tổng 

giám đốc 

075071010151 

 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019   
Người 

nội bộ 

2.1 Nguyễn Văn Phẩm  Không      
Cha ruột 

– đã mất 

2.2 Nguyễn Thị Riệu  Không      
Mẹ ruột 

– đã mất 

2.3 Nguyễn Thị Thành  Không 
026156008503 

 

24/2 KP1 Tân 

Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

12/11/2019   Chị ruột 

2.4 Nguyễn Thị Tâm  Không 077158004396 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

12/11/2019   Chị ruột 

TrangTD
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

2.5 Nguyễn Thị Kim Liên  Không      
Chị ruột 

– đã mất 

2.6 Nguyễn Công Lý  
Chủ tịch 

HĐQT 
064061000666 

2/14 Hàm Nghi, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TPHCM 

12/11/2019   Anh ruột 

2.7 

Nguyễn Thị Thu Lan 

 Không 075174011987 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

12/11/2019   Vợ 

2.8 

Nguyễn Hoài Thương 

 Không 272679688 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

12/11/2019   Con 

2.9 Nguyễn Hoài Tố 

Uyên 

 Không 075302010210 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

12/11/2019   Con 

2.10 Nguyễn Hoài Uyên 

Như 

 Không  

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

12/11/2019   Con 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

2.11 Nguyễn Hoài Uyên 

My 

 Không  

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, Trảng 

Bom, Đồng Nai 

12/11/2019   Con 

3 Lê Trung Chính  
Phó Tổng 

giám đốc 

036063024524 

 

C3/11, chung cư 

189, Cống 

Quỳnh, P. 

Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, 

TP HCM 

01/05/2022 

 
  

Người 

nội bộ 

4 Lê Thân  

Tổng 

giám đốc 

kiêm 

Người 

đại diện 

pháp luật 

049077015850 

 

51/3 Nguyễn 

Văn Tỏ, Khu 

Phố Long Điềm, 

Phường Long 

Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

02/04/2019  

Miễn 

nhiệm 

ngày 18/ 

07/2024 

 

4.1 Lê Đức  Không    0 0% 
Cha ruột 

Đã mất 

4.2 Nguyễn Thị Ngữ  Không 049143000279 
Thôn Tích Phú, 

Xã Đại Hiệp, Đại 
02/04/2019 0 0% Mẹ ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Lộc, Quảng Nam 

4.3 Lê Thị Hạnh  Không 049163001110 

Thôn Phú Quý, 

Xã Đại Hiệp, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

02/04/2019 0 0% Chị ruột 

4.4 Lê Thị Châu  Không 049169001371 

Thôn Phú Trung, 

Xã Đại Hiệp, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

02/04/2019 0 0% Chị ruột 

4.5 Lê Long  Không 049072001711 

Thôn Tích Phú, 

Xã Đại Hiệp, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

02/04/2019 0 0% Anh ruột 

4.6 Lê Thị Phụng  Không 049175011006 

Phú Sơn Tây, 

Hòa Khương, 

Hòa Vang, Đà 

Nẵng 

02/04/2019 0 0% Chị ruột 

4.7 Đoàn Thị Bích Trâm  Không 049178009331 

16 Phường Thạc 

Gián, Quận 

Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

02/04/2019 0 0% Vợ 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

4.8 Lê Cao Phúc Tấn  Không 049203000827 

16 Phường Thạc 

Gián, Quận 

Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

02/04/2019 0 0% Con ruột 

4.9 Lê Đoàn Quỳnh Tiên  Không 049307002816 

16 Phường Thạc 

Gián, Quận 

Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

02/04/2019 0 0% Con ruột 

4.10 Lê Cao Minh Huyền  Không   02/04/2019 0 0% Con ruột 

BAN KIỂM SOÁT 

1 Trần Hồng Đức  
Trưởng 

BKS 
075098020751 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh 

Đồng Nai 

31/05/2024   
Người 

nội bộ 

1.1 Trần Văn Địa  Không 034051010318 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

31/05/2024   Cha ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

1.2 Nguyễn Thị Thành  Không 026156008503 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

31/05/2024   Mẹ ruột 

1.3 Lê Thị Mộng Điệp  Không 087300004908 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

31/05/2024   Vợ 

1.4 Trần Hồng Đăng  Không 075216000157 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

31/05/2024   Con ruột 

1.5 Trần Hồng Linh Đan  Không 075323002787 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

31/05/2024   Con ruột 

1.6 Trần Thị Mộng Thu  Không 
075186000612

8 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

31/05/2024   Chị ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Nai 

2 
Phạm Thị Hoài 

Phương 
 

Thành 

viên BKS 
037183007479 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân 

Soạn, Phường 

Tân Hưng, 

Quận 7, TP. 

HCM 

31/05/2024   
Người 

nội bộ 

2.1 Phạm Hải Đường  Không 037052002349 

Xóm An Cư, Xã 

Thượng Kiệm, 

Huyện kim Sơn, 

Ninh Bình 

31/05/2024   Cha ruột 

2.2 Hoàng Thị The  Không 037155002528 

Xóm An Cư, Xã 

Thượng Kiệm, 

Huyện kim Sơn, 

Ninh Bình 

31/05/2024   Mẹ ruột 

2.3 Phạm Hải Đăng  Không  

Xóm An Cư, Xã 

Thượng Kiệm, 

Huyện kim Sơn, 

31/05/2024   
Anh ruột 

– đã mất 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Ninh Bình 

2.4 Phạm Thị Kim Dung  Không 037179008237 

Tổ 9, KP 4, Trảng 

Dài, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

31/05/2024   Chị ruột 

2.5 
Phạm Thị Thanh 

Thao 
 Không 037182013257 

Tổ 12, KP 4A, 

Trảng Dài, TP. 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

31/05/2024   Chị ruột 

2.6 Lê Hoàng Tuấn  Không 089079000314 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

TP. HCM 

31/05/2024   Chồng 

2.7 Lê Phạm Anh Khoa  Không 075215028254 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

31/05/2024   Con ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

TP. HCM 

2.8 Lê Phạm Anh Quân  Không 079217034710 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

TP. HCM 

31/05/2024   Con ruột 

3 Phạm Đức Hùng  
Thành 

viên BKS 

0240740002283 

 

B9-05 Chung cư 

Vstar, Phú 

Thuận, Quận 7 

15/05/2015   
Người 

nội bộ 

3.1 Phạm Nổi  Không      
Cha ruột 

– đã mất 

3.2 Nguyễn Thị Khuê  Không 030142001798 

B9-05 Chung cư 

Vstar, Phú Thuận, 

Quận 7 

15/05/2015   Mẹ ruột 

3.3 Phạm Thị Hồng Hạnh  Không 001170019945 

B9-05 Chung cư 

Vstar, Phú Thuận, 

Quận 7 

15/05/2015   Chị ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

3.4 Phạm Thị Kim Anh  Không 024172000251 

9 Lô G KDC Phú 

Mỹ, Quận 7, TP. 

HCM 

15/05/2015   Chị ruột 

3.5 
Trần Thị Phương 

Thảo 
 Không 026176001768 

D10-6 Skygarden 

R1-1 Tân Phong, 

Quận 7, TP. 

HCM 

15/05/2015   Vợ 

3.6 Phạm Minh Khang  Không  

D10-6 Skygarden 

R1-1 Tân Phong, 

Quận 7, TP. 

HCM 

15/05/2015   Con 

3.7 Phạm Minh Uyên  Không  

D10-6 Skygarden 

R1-1 Tân Phong, 

Quận 7, TP. 

HCM 

15/05/2015   Con 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Trần Thị Hoàng Sa  
Kế toán 

trưởng 
051185010624 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng 

01/06/2022   
Người 

nội bộ 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Ngãi 

1.1 Trần Vinh Quang  

Không 

051056005705 

Thôn 4, Đức 

Chánh, Huyện 

Mộ Đức, 

Tp.Quảng Ngãi 

01/06/2022   Cha ruột 

1.2 Lê Thị Hương  

Không 

051159001719 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022   Mẹ ruột 

1.4 Nguyễn Thế Danh  

Không 

051085010536 

Thôn Mỹ Danh, 

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi 

01/06/2022   Chồng 

1.5 
Nguyễn Trần Anh 

Thư 
 

Không 

051315010996 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022   Con 

1.6 Nguyễn Thế Kỷ  

Không 

051217002058 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022   Con 

1.7 Trần Nga Châu  
Không 

051083010369 
Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 
01/06/2022   Anh ruột 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 

Hoàng Tỉnh Quảng Ngãi 

1.8 Trần Thị Hồng Nhơn  

Không 

051188011731 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022   Em ruột 

 

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nế

u có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ CP 

sở hữu 

cuối kỳ 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Công Lý  
Chủ tịch 

HĐQT 
064061000666 

2/14 Hàm Nghi, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TPHCM 

15/05/2015 5.720.000 21,01%  

1.1 Nguyễn Văn Phẩm  Không    0 0% 
Ba ruột – 

đã mất 
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1.2 Nguyễn Thị Riệu  Không   
 

0 0% 
Mẹ ruột – 

đã mất 

1.3 Nguyễn Thị Thành  Không 26156008503 

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

15/05/2015 

0 0% Chị ruột 

1.4 Nguyễn Thị Tâm  Không 077158004396 

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

15/05/2015 

0 0% Chị ruột 

1.5 
Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 Không   

 
0 0% Chị ruột 

1.6 Nguyễn Văn Quý  Không 075071010151 

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

15/05/2015 

0 0% Em ruột 

1.7 Nguyễn Thị Huệ  Không 074162000202 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015 

0 0% Vợ 

1.8 
Nguyễn Thị Dạ 

Thảo 
 

Phó tổng 

giám đốc 
075183000151 

Lô đất I Làng 

Quốc Tế Thăng 

Long, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

15/05/2015 

0 0% Con ruột 

1.9 Nguyễn Viết Thuận  Không 075085000965 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015 

0 0% Con ruột 
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1.10 
Nguyễn Thị Bích 

Trâm 
 Không 075188000486 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015 

0 0% Con ruột 

1.11 
Nguyễn Thị Kim 

Trang 
 Không 079194005952 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015 

  Con ruột 

1.12 

Công Ty Cổ Phần 

Bê Tông Công 

Thanh – Thanh 

Hóa 

 
Đại diện 

pháp luật 
2801840452 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

15/05/2015    

1.13 

Công ty Cổ Phần 

Nhiệt Điện Công 

Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 
0310245754 

Lô số 09 - Khu 

Công nghiệp số 2 

- Khu Kinh tế 

Nghi Sơn, Xã Hải 

Yến, Thị xã Nghi 

Sơn, Tỉnh Thanh 

Hoá 

15/05/2015    

1.14 

Công ty Cồ Phần 

Xi Măng Công 

Thanh Cam Ranh – 

Khánh Hòa 

 
Đại diện 

pháp luật 
0311068360 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015    

1.15 

Công ty Cổ Phần 

Xi Măng Công 

Thanh Vĩnh Long 

 
Đại diện 

pháp luật 
0311068385 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

15/05/2015    
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Minh 

1.16 
Công ty TNHH Ti 

Na 
 

Đại diện 

pháp luật 
0302458808 

52 Đinh Bộ Lĩnh, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015    

1.17 

Công ty Cổ Phần 

Bao Bì Công 

Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 
0309614615 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015    

1.18 

Công Ty Cổ Phần 

Bê Tông Công 

Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 
0309612456 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

15/05/2015    

1.19 

Công ty Cổ Phần 

Bóng Đá Công 

Thanh – Thanh 

Hóa 

 
Đại diện 

pháp luật 
2801156316 

Số 37 đường Lê 

Quý Đôn, Tỉnh 

Thanh Hoá 

15/05/2015    

1.20 

Công ty Cổ Phần 

Phát Triển Thương 

Mại và Dịch Vụ 

Tam Sơn 

 
Đại diện 

pháp luật 
0107426094 

Biệt thự I', khu D, 

làng quốc tế 

Thăng Long, 

Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

09/05/2016    

1.21 Công ty Cổ Phần  Đại diện 4201656670 Thôn Hiệp Thanh, 26/08/2015    
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Intelligent City pháp luật Xã Cam Thịnh 

Đông, Thành Phố 

Cam Ranh, Tỉnh 

Khánh Hòa 

1.22 

Công ty Cổ Phần 

Bê Tông Công 

Thanh Hà Nội 

 
Đại diện 

pháp luật 
0106630107 

Biệt thự I’, Khu 

D- Làng Quốc tế 

Thăng Long, 

Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

15/05/2015    

1.23 

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Công 

Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 
2802309124 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

27/10/2015    

1.24 

Chi nhánh dự án 

dây chuyền 2 nhà 

máy xi măng Công 

Thanh – Công ty 

Cổ Phần Xi Măng 

Công Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 

0304186356-

003 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

15/05/2015    

1.25 
Công ty TNHH BT 

Tiền Hải 
 

Đại diện 

pháp luật 
1001111498 

Số 210, Trần 

Quang Khải, tổ 1, 

Phường Kỳ Bá, 

Thành phố Thái 

Bình, Tỉnh Thái 

Bình 

15/03/2017    
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1.26 

Công ty Cổ Phần 

Vận Tải Công 

Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 
2802427216 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

28/11/2016    

1.27 

Công ty TNHH Bê 

Tông Công Thanh 

Sài Gòn 

 
Đại diện 

pháp luật 
0313975445 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

22/08/2016    

1.28 

Công ty Cổ Phần 

Đầu tư BĐS Gau 

Ly 

 
Đại diện 

pháp luật 
0313973857 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

19/08/2016    

1.29 

Công ty TNHH 

MTV Nguyễn 

Công Lý 

 
Đại diện 

pháp luật 
0313523921 

2/14-2/16 Hàm 

Nghi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

06/11/2015    

1.30 

Công ty Cổ Phần 

Đường Sắt Công 

Thanh 

 
Đại diện 

pháp luật 
2802450198 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

24/03/2017    

1.31 

Công ty Cổ Phần 

Xi Măng Công 

Thanh 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
0304186356 

Thôn Tam Sơn, 

Xã Tân Trường, 

Thị xã Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá 

15/05/2015    
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2 
Nguyễn Thị Mai 

Thảo 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

079182027934 

 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

THạnh, TPHCM 

27/04/2017 2.800.000 10,29%  

2.1 Nguyễn Văn Mai  Không 079050009405 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

Thạnh, TPHCM 

27/04/2017 0 0% Ba ruột 

2.2 Trần Thị Hiếu  Không    0 0% 
Mẹ ruột – 

đã mất 

2.3 
Nguyễn Mai 

Phương 
 Không 079188038066 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

Thạnh, TPHCM 

27/04/2017 0 0% Em ruột 

2.4 Nguyễn Đường Đạt  Không 079081000877 

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

THạnh, TPHCM 

27/04/2017 0 0% Chồng 

2.5 
Nguyễn Đường 

Phong 
 Không  

15/50/8 Võ Duy 

Ninh, P22, Bình 

THạnh, TPHCM 

27/04/2017 0 0% Con ruột 

3 
Nguyễn Bá 

Thuyền 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

027055000666 

 

48 Bùi Thị Xuân, 

P2, TP.Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

27/04/2017    

3.1 Phạm Thị Kênh  Không 027154003948 

48 Bùi Thị Xuân, 

P2, TP.Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

27/04/2017 0 0% Vợ 

3.2 Nguyễn Bá Giang  Không 068083003442 

48 Bùi Thị Xuân, 

P2, TP.Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

27/04/2017 0 0% Con ruột 
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 Nguyễn Bá Nguyên  Không 068082006889 

48 Bùi Thị Xuân, 

P2, TP.Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

27/04/2017 0 0% Con ruột 

3.3 Nguyễn Bá Đài  Không 027058004432 

B211 CC Nguyễn 

Lương Bằng, 

Phường 2, TP. Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm 

Đồng 

27/04/2017 0 0% Em ruột 

BAN GIÁM ĐỐC 

1 
Trần Thị Mộng 

Thu 
 

Tổng 

giám đốc 

kiêm 

Người 

đại diện 

pháp luật 

075186006128 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024    

1.1 Nguyễn Thị Thành  Không 026156008503 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

18/07/2024   
Mẹ ruột 

 

1.2 Trần Văn Địa  Không 034051010318 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

18/07/2024   Cha ruột 

1.3 Trần Hồng Đức  Không 075098020751 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

18/07/2024   

Em ruột 

1.4 Nguyễn Văn Thức  Không 075085011733 
157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 
18/07/2024   

Chồng 
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Hòa, Đồng Nai 

1.5 
Nguyễn Hoàng 

Phúc An 
 Không 075206012617 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   

Con ruột 

1.6 
Nguyễn Hoàng 

Phúc Ân 
 Không 075210015562 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   Con ruột 

1.7 
Nguyễn Hoàng 

Quỳnh Anh 
 

Không 

075311017084 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   Con ruột 

1.8 
Nguyễn Hoàng 

Phúc Anh 
 

Không 

075215017370 

157/4, Kp10, Tân 

Biên, Tp Biên 

Hòa, Đồng Nai 

18/07/2024   Con ruột 

2 Nguyễn Văn Quý  

Phó 

Tổng 

giám đốc 

075071010151 

 

Ấp Bàu Cá, 

Trung Hòa, 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0%  

2.1 Nguyễn Văn Phẩm  Không    0 0% Ba ruột 

2.2 Nguyễn Thị Riệu  Không    0 0% Mẹ ruột 

2.3 Nguyễn Thị Thành  Không 
026156008503 

 

24/2 KP1 Tân 

Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0% Chị ruột 

2.4 Nguyễn Thị Tâm  Không 077158004396 

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0% Chị ruột 

2.5 Nguyễn Thị Kim  Không    c 0% Chị ruột 
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Liên 

2.6 Nguyễn Công Lý  
Chủ tịch 

HĐQT 
064061000666 

2/14 Hàm Nghi, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TPHCM 

12/11/2019 5.720.000 21,01% Anh ruột 

2.7 Nguyễn Thị Thu 

Lan 

 Không 075174011987 

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0% Vợ 

2.8 Nguyễn Hoài 

Thương 

 Không 272679688 

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0% Con ruột 

2.9 Nguyễn Hoài Tố 

Uyên 

 Không 075302010210 

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0% Con ruột 

2.10 Nguyễn Hoài Uyên 

Như 

 Không  

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0% Con ruột 

2.11 Nguyễn Hoài Uyên 

My 

 Không  

Ấp Bàu Cá, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai 

12/11/2019 0 0% Con ruột 

3 Lê Trung Chính  

Phó 

Tổng 

giám đốc 

sản xuất 

Tấm lợp 

036063024524 

 

C3/11, chung cư 

189, Cống 

Quỳnh, P. 

Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, 

TP HCM 

01/05/2022 268.425 0,98%  
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4 Lê Thân  

Tổng 

giám đốc 

kiêm 

Người 

đại diện 

pháp luật 

049077015850 

 

51/3 Nguyễn Văn 

Tỏ, Khu Phố 

Long Điềm, 

Phường Long 

Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

02/04/2019  

Miễn 

nhiệm 

ngày 18/ 

07/2024 

 

4.1 Lê Đức  Không    0 0% 
Cha ruột 

Đã mất 

4.2 Nguyễn Thị Ngữ  Không 049143000279 

Thôn Tích Phú, 

Xã Đại Hiệp, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

02/04/2019 0 0% Mẹ ruột 

4.3 Lê Thị Hạnh  Không 049163001110 

Thôn Phú Quý, 

Xã Đại Hiệp, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

02/04/2019 0 0% Chị ruột 

4.4 Lê Thị Châu  Không 049169001371 

Thôn Phú Trung, 

Xã Đại Hiệp, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

02/04/2019 0 0% Chị ruột 

4.5 Lê Long  Không 049072001711 

Thôn Tích Phú, 

Xã Đại Hiệp, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

02/04/2019 0 0% Anh ruột 

4.6 Lê Thị Phụng  Không 049175011006 

Phú Sơn Tây, Hòa 

Khương, Hòa 

Vang, Đà Nẵng 

02/04/2019 0 0% Chị ruột 

4.7 
Đoàn Thị Bích 

Trâm 
 Không 049178009331 

16 Phường Thạc 

Gián, Quận Thanh 

Khê, Đà Nẵng 

02/04/2019 0 0% Vợ 
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4.8 Lê Cao Phúc Tấn  Không 049203000827 

16 Phường Thạc 

Gián, Quận Thanh 

Khê, Đà Nẵng 

02/04/2019 0 0% Con ruột 

4.9 
Lê Đoàn Quỳnh 

Tiên 
 Không 049307002816 

16 Phường Thạc 

Gián, Quận Thanh 

Khê, Đà Nẵng 

02/04/2019 0 0% Con ruột 

4.10 
Lê Cao Minh 

Huyền 
 Không   02/04/2019 0 0% Con ruột 

BAN KIỂM SOÁT 

1 Trần Hồng Đức  
Trưởng 

BKS 
075098020751 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên 

Hòa – Tỉnh Đồng 

Nai 

31/05/2024 0 0%  

1.1 Trần Văn Địa  Không 034051010318 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

31/05/2024 0 0% Ba ruột 

1.2 Nguyễn Thị Thành  Không 026156008503 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

31/05/2024 0 06% Mẹ ruột 

1.3 Lê Thị Mộng Điệp  Không 087300004908 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

31/05/2024 0 0% Vợ 

1.4 Trần Hồng Đăng  Không 075216000157 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

31/05/2024 0 0% Con ruột 

1.5 Trần Hồng Linh  Không 075323002787 24/2 KP1-Tân 31/05/2024 0 0% Con ruột 
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Đan Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

1.6 
Trần Thị Mộng 

Thu 
 Không 

075186000612

8 

24/2 KP1-Tân 

Hòa -TP Biên Hòa 

– Tỉnh Đồng Nai 

31/05/2024 0 0% Chị ruột 

2 
Phạm Thị Hoài 

Phương 
 

Thành 

viên BKS 
037183007479 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

TP. HCM 

31/05/2024 

0 0%  

2.1 Phạm Hải Đường  Không 037052002349 

Xóm An Cư, Xã 

Thượng Kiệm, 

Huyện kim Sơn, 

Ninh Bình 

31/05/2024 

0 0% Ba ruột 

2.2 Hoàng Thị The  Không 037155002528 

Xóm An Cư, Xã 

Thượng Kiệm, 

Huyện kim Sơn, 

Ninh Bình 

31/05/2024 

0 0% Mẹ ruột 

2.3 Phạm Hải Đăng  Không  

Xóm An Cư, Xã 

Thượng Kiệm, 

Huyện kim Sơn, 

Ninh Bình 

31/05/2024 

0 0% 
Anh ruột – 

Đã mất 

2.4 
Phạm Thị Kim 

Dung 
 Không 037179008237 

Tổ 9, KP 4, Trảng 

Dài, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

31/05/2024 

0 0% Chị ruột 

2.5 Phạm Thị Thanh  Không 037182013257 Tổ 12, KP 4A, 31/05/2024 0 0% Chị ruột 
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Thao Trảng Dài, TP. 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

2.6 Lê Hoàng Tuấn  Không 089079000314 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

TP. HCM 

31/05/2024 

0 0% Chồng 

2.7 Lê Phạm Anh Khoa  Không 075215028254 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

TP. HCM 

31/05/2024 

0 0% Con ruột 

2.8 

 
Lê Phạm Anh Quân  Không 079217034710 

C4.03 C/c Hoàng 

Anh 2, số 783 

Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân 

Hưng, Quận 7, 

TP. HCM 

31/05/2024 

0 0% Con ruột 

3 Phạm Đức Hùng  
Thành 

viên BKS 

0240740002283 

 

B9-05 Chung cư 

Vstar, Phú 

Thuận, Quận 7 

15/05/2015 0 0%  

3.1 Phạm Nổi  Không    0 0% 
Cha ruột – 

Đã mất 

3.2 Nguyễn Thị Khuê  Không 030142001798 B9-05 Chung cư 15/05/2015 0 0% Mẹ ruột 
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Vstar, Phú Thuận, 

Quận 7 

3.3 
Phạm Thị Hồng 

Hạnh 
 Không 001170019945 

B9-05 Chung cư 

Vstar, Phú Thuận, 

Quận 7 

15/05/2015 0 0% Chị ruột 

3.4 Phạm Thị Kim Anh  Không 024172000251 

9 Lô G KDC Phú 

Mỹ, Quận 7, TP. 

HCM 

15/05/2015 0 0% Chị ruột 

3.5 
Trần Thị Phương 

Thảo 
 Không 026176001768 

D10-6 Skygarden 

R1-1 Tân Phong, 

Quận 7, TP. HCM 

15/05/2015 0 0% Vợ 

3.6 Phạm Minh Khang  Không  

D10-6 Skygarden 

R1-1 Tân Phong, 

Quận 7, TP. HCM 

15/05/2015 0 0% Con  

3.7 Phạm Minh Uyên  Không  

D10-6 Skygarden 

R1-1 Tân Phong, 

Quận 7, TP. HCM 

15/05/2015 0 0% Con 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 
Trần Thị Hoàng 

Sa 
 

Kế toán 

trưởng 

051185010624  

 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022 0 0%  

1.1 

Trần Vinh Quang 

 Không 051056005705 

Thôn 4, Đức 

Chánh, Huyện Mộ 

Đức, Tp.Quảng 

Ngãi 

01/06/2022 0 0% 

Bố ruột 

1.2 Lê Thị Hương  Không 051159001719 Tổ 7 Nghĩa Lộ, 01/06/2022 0 0% Mẹ ruột 
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TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

1.3 

Nguyễn Thế Danh 

 

Không 

051085010536 

Thôn Mỹ Danh, 

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi 

01/06/2022 0 0% 

Chồng 

1.4 Nguyễn Trần Anh 

Thư 

 

Không 

051315010996 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022 0 0% 

Con ruột 

1.5 

Nguyễn Thế Kỷ 

 

Không 

051217002058 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022 0 0% 

Con ruột 

1.6 Trần Nga Châu 

Hoàng 

 

Không 

051083010369 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022 0 0% 

Anh ruột 

1.6 Trần Thị Hồng 

Nhơn 

 

Không 

051188011731 

Tổ 7 Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

01/06/2022 0 0% 

Em ruột 
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